
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

C. ngành Nghe hiểu Đọc viết Hội thoại
Tổng/ 

100

1 01 Phan Hoàng Giang 30/10/1987 Yên Bái Chẩn đoán hình ảnh Anh 9.00 23.0 45.5 7.0 75.5

2 02 Vũ Thị Hậu 03/09/1987 Lào Cai Chẩn đoán hình ảnh Pháp 8.50 29.0 57.0 9.5 95.5

3 03 Lê Thị My 15/04/1987 Thái nguyên Chẩn đoán hình ảnh Anh 7.00 22.0 44.0 8.5 74.5

4 04 Nguyễn Thị Tố Ngân 11/07/1986 Hà Nam Chẩn đoán hình ảnh Anh 7.00 22.0 44.0 8.0 74.0

5 05 Nguyễn Thanh Thủy 03/10/1987 Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh Anh 7.50 22.0 42.0 7.5 71.5

6 06 Trần Thị Vân Anh 04/02/1986 Hà Nội Da liễu Anh 8.50 23.0 50.0 7.5 80.5

7 07 Trương Thị Huyền Trang 14/11/1986 Hà Nội Da liễu Anh 8.00 24.0 47.0 7.0 78.0

8 08 Thân Trọng Tùy 12/01/1986 Bắc Giang Da liễu Pháp 8.00 29.0 48.0 8.0 85.0

9 09 Nguyễn Thị Hà Vinh 02/03/1988 Nghệ An Da liễu Anh 9.50 22.0 53.0 9.0 84.0

10 21 Chu Hồng Hạnh 01/12/1987 Hà Nội Dị ứng Anh 7.00 22.0 42.0 7.0 71.0

11 22 Nguyễn Thị Thuỳ Ninh 13/09/1986 Hà Nội Dị ứng Anh 7.00 17.0 46.0 7.5 70.5

12 10 Vũ Văn Trịnh 02/09/1987 Hà Nội Gây mê hồi sức Anh 8.50 21.0 42.0 7.0 70.0

13 23 Nguyễn Thị Tuyết Mai 09/02/1985 Hưng Yên Huyết học Truyền máu Anh 9.00 21.0 43.0 7.0 71.0

14 24 Hoàng Thị Thu Thủy 22/01/1987 Hòa Bình Huyết học Truyền máu Anh 9.00 21.0 42.0 8.5 71.5

15 11 Nguyễn Thanh Hoa 26/03/1986 Hoà Bình Mô phôi Anh 9.00 22.0 48.5 8.0 78.5

16 12 Phạm Hoàng Anh 31/10/1987 Hà Nội Ngoại khoa Anh 7.50 21.0 49.0 8.0 78.0

17 13 Nguyễn Đức Anh 26/06/1987 Hà Nội Ngoại khoa Pháp 7.50 29.0 59.0 10.0 98.0

18 14 Mẫn Văn Chung 22/01/1987 Bắc Ninh Ngoại khoa Pháp 7.00 29.0 49.0 7.5 85.5
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19 15 Vũ Văn Cường 18/07/1987 Hải Dương Ngoại khoa Pháp 7.00 29.0 56.0 8.0 93.0

20 16 Đặng Hoàng Giang 15/03/1987 Bắc Ninh Ngoại khoa Anh 7.50 21.0 45.5 8.5 75.0

21 17 Nguyễn Đức Hoàng 26/10/1987 Hà Giang Ngoại khoa Anh 7.50 22.0 48.0 7.5 77.5

22 18 Vũ Xuân Phước 10/05/1987 Hải Dương Ngoại khoa Anh 7.50 21.0 45.0 8.5 74.5

23 19 Võ Văn Thanh 25/04/1987 Thanh Hóa Ngoại khoa Pháp 7.50 28.0 48.0 8.0 84.0

24 20 Trần Sơn Tùng 26/02/1987 Hoà Bình Ngoại khoa Anh 7.50 25.0 42.0 9.0 76.0

1 28 Nguyễn Thị Phương Thảo A 28/02/1987 Bắc Ninh Nhãn khoa Pháp 8.00 28.0 59.0 9.0 96.0

2 29 Nguyễn Thị Phương Thảo B 18/10/1987 Hưng Yên Nhãn khoa Pháp 8.00 24.5 58.0 9.5 92.0

3 25 Trần Tiến Đạt 23/04/1986 Quảng Ninh Nhãn khoa Anh 8.50 25.0 43.0 7.0 75.0

4 26 Nguyễn Thị Thúy Giang 03/11/1986 Hưng Yên Nhãn khoa Anh 7.00 25.0 47.0 9.0 81.0

5 27 Đỗ Dung Hòa 21/12/1987 Hà Nội Nhãn khoa Pháp 7.00 29.0 57.0 10.0 96.0

6 30 Phạm Thị Hải Yến 05/11/1987 Ninh Bình Nhãn khoa Anh 7.50 26.0 51.0 9.0 86.0

7 41 Vũ Thị An 04/07/1987 Hà Nội Nhi khoa Pháp 7.00 29.0 59.0 9.5 97.5

8 42 Lê Tuấn Anh 25/03/1985 Hà Nội Nhi khoa Anh 7.00 21.0 42.0 8.0 71.0

9 43 Doãn Phúc Hải 14/06/1986 Hà Nội Nhi khoa Anh 7.00 22.0 50.0 7.5 79.5

10 44 Đỗ Thị Minh Phương 12/07/1987 Hà Nội Nhi khoa Anh 9.00 21.0 52.0 8.0 81.0

11 45 Đỗ Cẩm Thanh 02/05/1987 Hải Dương Nhi khoa Anh 8.00 27.0 52.0 9.0 88.0

12 31 Lê Minh Hằng 05/01/1987 Hưng Yên Nội khoa Anh 8.50 26.0 49.5 8.0 83.5

13 32 Phạm Thu Hằng 01/10/1987 Hà Nam Nội khoa Anh 9.00 25.0 45.0 8.0 78.0

14 33 Đinh Thị Thanh Hồng 06/11/1987 Hà Nội Nội khoa Pháp 8.50 29.0 54.0 9.5 92.5

15 34 Lê Thị Hồng Lê 24/05/1987 Hà Nội Nội khoa Anh 9.00 21.0 44.0 7.0 72.0

16 35 Nguyễn Ngọc Tâm 03/01/1987 Thái Nguyên Nội khoa Pháp 8.50 29.0 56.0 9.0 94.0

17 36 Nguyễn Nghệ Tĩnh 11/09/1987 Hà Nội Nội khoa Anh 8.00 24.0 50.0 8.0 82.0
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18 37 Đào Thanh Toan 12/09/1987 Hà Nội Nội khoa Pháp 8.00 29.0 54.0 9.0 92.0

19 38 Trần Huyền Trang 23/05/1987 Hà Nội Nội khoa Pháp 8.50 29.0 55.0 9.5 93.5

20 39 Hoàng Cẩm Tú 02/03/1987 Hà Nội Nội khoa Anh 8.00 25.0 38.0 7.0 70.0

21 40 Dương Thị Nguyệt Vân 17/06/1986 Hà Nội Nội khoa Pháp 8.00 29.0 50.0 8.0 87.0

22 46 Tạ Thị Hồng Thúy 10/02/1987 Hải Dương Phẫu thuật tạo hình Pháp 8.50 29.0 53.0 9.0 91.0

23 47 Lương Thanh Tú 12/08/1987 Hà Nội Phẫu thuật tạo hình Anh 8.00 22.0 42.0 9.0 73.0

24 48 Nguyễn Thị Dung 01/07/1987 Hải Dương Phục hồi chức năng Anh 7.00 23.0 42.0 7.5 72.5

25 49 Lê Bá Anh Đức 12/09/1987 Bắc Ninh Răng Hàm Mặt Anh 8.50 23.0 47.0 7.0 77.0

26 50 Trịnh Đỗ Vân Ngà 05/09/1987 Hà Nội Răng Hàm Mặt Anh 8.00 27.0 52.0 9.0 88.0

27 51 Cao Thị Ngọc 02/10/1986 Thanh Hoá Răng Hàm Mặt Anh 8.00 27.0 50.0 9.0 86.0

28 52 Phan Hồng Nhung 28/02/1987 Tuyên Quang Răng Hàm Mặt Anh 7.50 25.0 53.0 8.0 86.0

29 53 Phạm Minh Giang 14/08/1987 Hà Nội Sản Phụ khoa Anh 8.50 27.0 49.0 9.0 85.0

30 54 Lê Đăng Quang 15/12/1987 Nghệ An Sản Phụ khoa Anh 7.50 24.0 42.0 7.0 73.0

31 55 Ngô Phan Thanh Thúy 21/06/1987 Đắk Lắk Sản Phụ khoa Anh 8.50 27.0 48.0 8.0 83.0

32 56 Biện Văn Hoàn 14/11/1987 Nghệ An Tai Mũi Họng Anh 7.50 21.0 53.0 7.0 81.0

33 57 Hoàng Văn Nhạ 17/08/1986 Nghệ An Tai Mũi Họng Pháp 8.00 29.0 44.0 8.0 81.0

34 58 Hà Phương Thảo 19/02/1988 Thái Bình Tai Mũi Họng Pháp 7.50 29.0 54.0 9.5 92.5

35 59 Phạm Công Huân 15/07/1985 Hải Dương Tâm thần Anh 8.00 25.0 51.0 8.5 84.5

36 60 Nguyễn Văn Phi 06/07/1987 Phú Thọ Tâm thần Pháp 9.50 29.0 58.0 10.0 97.0

37 61 Nguyễn Vân Anh 19/03/1987 Hà Nội Tim mạch Pháp 7.00 29.0 55.0 9.0 93.0

38 62 Bùi Vĩnh Hà 25/07/1987 Hải Phòng Tim mạch Pháp 9.00 28.0 57.0 9.5 94.5

39 63 Hoàng Văn Kỳ 28/06/1987 Nghệ An Tim mạch Anh 8.00 22.0 50.0 8.5 80.5

40 64 Viên Hoàng Long 27/09/1987 Hà Nội Tim mạch Anh 8.00 23.0 44.0 9.0 76.0
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41 65 Phạm Nhật Minh 26/08/1987 Hà Nội Tim mạch Pháp 8.00 29.0 55.0 9.0 93.0

42 66 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 07/12/1987 Hà Nội Tim mạch Anh 7.50 21.0 42.0 7.0 70.0

1 67 Nguyễn Đức Nhương 09/10/1985 Hà Nội Tim mạch Anh 8.50 21.0 47.0 8.0 76.0

2 68 Trương Thị Thùy 26/11/1987 Bắc Ninh Tim mạch Pháp 8.00 29.0 53.0 9.5 91.5

3 69 Trần Thị Thanh Thủy 10/10/1987 Nam Định Tim mạch Anh 8.00 21.0 44.0 7.5 72.5

4 70 Phạm Thu Thủy 15/07/1987 Hà Nội Tim mạch Pháp 8.00 29.0 54.0 10.0 93.0

5 71 Trần Huyền Trang 28/06/1986 Hải Phòng Tim mạch Anh 8.50 25.0 52.0 9.0 86.0

6 72 Vũ Thị Trang 06/05/1987 Thái Bình Tim mạch Pháp 7.50 29.0 47.0 9.0 85.0

7 73 Đỗ Tất Cường 03/10/1987 Hà Nội Ung thư Anh 9.50 24.0 52.0 7.0 83.0

8 74 Hoàng Anh Dũng 30/12/1987 Thanh Hóa Ung thư Pháp 9.50 29.0 56.0 9.0 94.0

9 75 Hoàng Thu Hằng 27/03/1987 Hòa Bình Ung thư Anh 8.00 25.0 52.0 8.5 85.5

10 76 Trần Tuấn Thành 07/03/1985 Hà Nam Ung thư Pháp 9.50 29.0 54.0 7.5 90.5

11 77 Đặng Trúc Quỳnh 11/12/1987 Hà Nội Y học cổ truyền Anh 9.50 28.0 55.0 9.5 92.5

12 78 Nguyễn Văn Thành 08/06/1986 Thanh Hóa Y học cổ truyền Anh 9.00 21.0 53.0 7.0 81.0

13 79 Vũ Thị Phương Thảo 15/02/1987 Bắc Giang Y học cổ truyền Anh 8.50 22.0 50.0 8.0 80.0

14 80 Cao Thị Huyền Trang 28/10/1987 Nghệ An Y học cổ truyền Anh 9.00 19.0 50.0 8.0 77.0

15 81 Nguyễn Thị Vinh 21/04/1987 Bắc Ninh Y học cổ truyền Anh 8.00 19.0 48.0 8.0 75.0

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

(đã ký)

Page 4


